
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TK   SỐ TIỀN  

1 391301 Mai Diễm Linh 3913 840,000             

2 391677 Nguyễn Văn Công 3916 1,750,000          

3 392504 Hoàng Thị Yến 3925 840,000             

4 401365 Lê Đức Công 4013 840,000             

5 402904 Trần Thị Hà Phương 4029A 1,750,000          

          6,020,000 

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TK  SỐ TIỀN 

1 370503 Nguyễn Văn Hoàng 3705 1,750,000          

2 370511 Nguyễn Thu Trà 3705 1,750,000          

3 370720 Nguyễn Văn Trình 3707 840,000             

4 371366 Đinh Thị Thu Uyên 3713 1,750,000          

5 372442 Vũ Thị Kiều Oanh 3724 1,750,000          

6 372506 Phạm Thu Trang 3725 840,000             

7 372764 Bùi Văn Dũng 3727 1,750,000          

8 380109 Mai Thị Ngọc Bảo 3801 1,750,000          

9 380110 Vi Thị Oanh 3801 1,750,000          

10 380117 Hà Tố Uyên 3801 1,750,000          

11 380146 Phạm Hồng Đức 3801 1,750,000          

12 380155 Nguyễn Thị Diệu Linh 3801 1,750,000          

13 380228 Lê Thị Lan 3802 1,750,000          

14 380263 Hà Lan Nhi 3802 1,750,000          

15 380407 Vũ Thị Ngọc Mai 3804 1,750,000          

16 380421 Nguyễn Thanh Hà 3804 1,750,000          

17 380452 Trần Thị Ngọc Trang 3804 1,750,000          

18 380454 Hoàng Diệu Linh 3804 1,750,000          

19 380523 Nguyễn Thị Tươi 3805 1,750,000          

20 380528 Lại Thị Trinh 3805 1,750,000          

21 380536 Nguyễn Thị Thuân 3805 1,750,000          

22 380550 Nguyễn Thị Lan 3805 1,750,000          

23 380566 Nghiêm Thị Ngọc Anh 3805 1,750,000          

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 37, 38, 39, 40 ĐƯỢC HỌC BỔNG 

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016 CHƯA CÓ SỐ TÀI KHOẢN

(Theo QĐ số 1651 /QĐ-ĐHLHN ngày 06 tháng 6 năm 2016)

Tài khoản tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt:

TỔNG

Tài khoản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam:



24 380808 Hà Thị Thanh Chà 3808 1,750,000          

25 380825 Vũ Đình Vượng 3808 1,750,000          

26 380939 Phạm Thùy Hoa 3809 1,750,000          

27 380954 Nông Diệu Lan 3809 1,750,000          

28 380962 Phạm Bảo An 3809 1,750,000          

29 381038 Đàm Thị Minh Phương 3810 1,750,000          

30 381434 Phan Thị Hồng 3814 1,750,000          

31 381519 Nguyễn Thu Hương 3815 1,750,000          

32 382225 Đỗ Thị Thuý Hạnh 3822 1,750,000          

33 382256 Lương Thị Thảo Nhi 3822 1,750,000          

34 382309 Nguyễn Thị Bích Ngọc 3823 1,750,000          

35 382514 Hoàng Kiều Oanh 3825 1,750,000          

36 382548 Vương Mạc Khải 3825 1,750,000          

37 382614 Bùi Thị Phương Thuỳ 3826 1,750,000          

38 382615 Nguyễn Thị Thu Phương 3826 1,750,000          

39 382707 Phạm Thị Ngọc ánh 3827 1,750,000          

40 382708 Nguyễn Hương Giang 3827 1,750,000          

41 382736 Hà Thị Ngọc Yến 3827 1,750,000          

42 382765 Phạm Thuỳ Linh 3827 1,750,000          

43 382811 Thân Thị Thảo 3828 1,750,000          

44 382820 Nguyễn Thị Lý 3828 1,750,000          

45 382832 Đỗ Thị Bình 3828 1,750,000          

76,930,000        

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TỔNG CỘNG

Đề nghị sinh viên cung cấp Biên lai giao dịch hoặc giấy xác nhận số tài khoản cá nhân

mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (đối với sinh viên khóa 37, 38), Ngân hàng

TMCP Bưu điện Liên Việt (đối với sinh viên khóa 39, 40) cho phòng Tài chính - kế toán

(phòng A103) trước ngày 22/6/2016, bổ sung bằng hình thức ghi tay vào biên lai giao dịch

hoặc giấy xác nhận tài khoản thông tin tên, MSV, số điện thoại liên lạc (lưu ý: Sinh viên phải

cung cấp số tài khoản cá nhân do chính bản thân sinh viên là chủ tài khoản). Quá thời hạn nêu

trên, sinh viên vẫn chưa cung cấp số tài khoản, Trường không chịu trách nhiệm về việc trả

học bổng cho sinh viên.

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016


